
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dgc lflp - Tr1 do - H4nh phric

56: /BC-I.IBND Ding Pht). ngdy thang ndm 2024

BAo CAo
V6 viQc di6u chinh, b5 sung k5 ho4ch v5n tliu tu c6ng nim 2024

(Ngu6n v6n Chucrng trinh mgc ti6u qu6c gia)

Cdn c* LuQt Ddu tu c6ng ngdy I 3/6/20 I 9 ;
Cdn c* Nshi dinh sii IO/ZOZO/UO-CP ngdy 06/4/2020 cfia Chinh phti quy dlnh

chi ti6t thi hdnh mQt sii diiu cila Ludt Diu tr c6ng;
Cdn ctl Ngh! quy* td OOtZOZZtNg HDND ngdy 12/7/2022 cr)a H6i d6ng nhdn

ddn tinh quy dlnh vA m*c h6 trq vd ngudn vdn ngdn sdch nhd nudc thtrc hi€n Chtong.. :
trinh muc ti)u qu6c gia xdy dqmg NTM giai doqn 2022-2025;

Cdn c* Ngh!quyiit tii tstzozztwg-HDND ngdy 1.2/7./2022 cua HDND tinh ban
hdnh Quy dinh nguyAn tdc, fi€u chi, dlnh muc phdn bd v6n ngdn sdch trung trong vd: -:. . .^ :
ty l€ v6n d6i ilmg cia ngdn sdch dla phuong thqc hiQn Chuong trinh muc tiAu qu6c
gia phdt fidn kinh tii - xd hQi vitng ding bdo ddn tQc thi€u s6 vd miin di giai iloqn
202t - 2030, giai doqn I. tt ndm 2021 diin ndm 2025 rAn dia bdn tinh Binh Phudc;

ldn 9tr C6ng vdn tii ASAruBNO-TH ngdy t l/3/2024 cila UBND tinh vi viQc b6
tri v6n il6i ing ngdn sdch dla phuong hdng ndm thqc hiQn .Chuong trinh mqc ti€u
qu6c gia phdt tri€n kinh t€ -.xd h|i vitng d6ng bdo ddn tQc thi€u s6 vd mi€n ntii;

Cdn c:} Quyilt dinh. tii SSStgO-UOtttO ngdy 0t/4/2024 cua UBND tinh vi viQc

giao chi tiAt hi hoqch v6n Chrong trinh mqtc tiAu qu6c gia xdy &yng n6ng thdn mdi
ndm 2024;

Cdn c* Q.uyiit dlnh.si5 754/QD-UBND ngdy 09/5/2024 cia |IBND tinh vi. vi€c
giao chi fi& kd hoqch rdn Chtrong.trinh mqc ti1u qu6c gia phdt tri€n kinh ft - xd
h6i vilng d6ng b.do ddn tQ.c thi6u s6 vd mi€n nili ndm 2024;

Cdn cu K€ hoqch s6 147/KH-UBND ngdy 23/4/2024 cua UBND tinh thu'c hi€n
C,h.yorf., tr.inh.mltc 

.t.i€u 
qu6c gia phdt tri6n kinh td - xd h\i vilng d6ng bdo ddn tQc

thi€u s6 va mi€n nili ndm 2024,
Cdn c* Ngh! quyiit siS.SS|U!-UOUO ngdy 20/12/2023 cila HDND huy(n D6ng

Phti th6ng qua k€ hoach di€u chinh, b6 sungv6n ildu tu c6ng trung han 5 ndm 202 1-

2025;
Cdn cu Nghi quyiit tii lZtWg-UOND ngdy 20/12/2023 cua HDND huyQn Ddng

Phil th6ng qua kii hoqch viin ddu tu c6ng ndm 2024.
Cdn ctt Th6ng bdo ti5 tOtO-fAmU ngdy 06/6/2024 cila Huy€n t)y D6ng Phti kiit

ludn tqi cu6c hop Thrdng trqrc HuyQn ny hn thil'20/2024 (ngdy 04/6/2024);
Cdn cu Th6ng bdo sti 1020-fS/nU ngdy 07/6/2024 cila Huy€n uy D6ng Phti kit

luQn tqi cu\c hOp Ban Thu'dng vu HuyQn uy tdn thri'140 kh6a XII (sdng ngay
06/6/2024);

LrBND huyQn biio ciio v6 viQc di6u chinh, b6 sung k6 hoqch v6n dAu nr c6ng nEm

2024 (V6n Chuong trinh muc ti€u qu6c gia), n6i dung cu th€ nhu sau:

l. Sg cAn thi6t .Ii6u chinh, b6 sung: 
.

- D6i vdi Chuong trinh mgc ti6u qu6c gia xdy dyng n6ng th6n m6i: 86 sung
danh muc, k€ ho4ch v6n xi TAn L4p theo Quy6t tlinh s6 535/QD-UBND ngny

UY BAN NHAN DAN
HUYEN DONG PHU



0ll4l2o24 cta UBND tinh b6 sung nhiQm vu theo bQ ti6u chi m6i cho x6 dat chuAn
ndng th6n m6i n6ng cao nim 2021:2,0 tj'ddng.

- D6i v6i Chuong trinh muc ti6u qu6c gia ph6t tri6n kinh tC - xa hoi ving d6ng
bdo ddn tQc thi6u s6 vd miAn nrii: DiAu chinh, b6 sung danh muc vir k6 hopch v6n
cho phir hqp v.oi quyiSt dinh sO ZS+lQO-tmND ngdy O9l5l2O24 cira UBND.tinh vi)
vi6c giao ch.i tiCt kC hoqch v6n Chuo,rg trinh MTQG ph6t tri6n KT-XH vtng d6ng bdo
dAn tQc thi6u s6 vd mi6n nti vir KC hoach s6 I47/KH-UBND ngiry.231412024 ci:a
UBND tinh thuc hi6n Chuong trinh MTQG phet trien KT-XH virng d6ng bio dAn tQc..; ; .; ,,
thi6u s6 vir mien nti nim 2024.

2. Giao k6 hogch v6n nim 2024 (Ngu6n v5n Chuong trinh mgc tiOu qu5c gia):
2.1. Chuong trinh.mgc tiGu qu6c gia xiy dg'ng ndng th6n mfi:
- Giao k€ hoach v6n cho UBND xd T6n L4p thgc hiQn ddu tu c6c c6ng trinh

thuQc Chuong trinh muc ti6u qu6c gia xAy dlmg n6ng th6rr m6i nim2024, v6i t6ng s6

v6n: 2,0 d d6ng. Ngu6n v6n: Ngdn s6ch tinh: 2,0 t! d6ng (QuyAt dlnh s6 5j5/QE-
UBND ngdy 0l/4/2024 cua UBND.tinh).

- VC ngu6n v6n Nhdn d6n d6i rmg:.0,860 tj' d6ng, giao UBND xi Tdn Ldp thttc
hiQn d6i img theo quy dinh tqi Nghi quy6t s6 09/2022NQ-HDND ngdy 121712022 cia
HDND tinh.

2.2. Chuong trinh mgc ti6u qu6c gia phit tri6n kinh t5 - xe hQi ving tl6ng
bio df,n t6c thi6u s6 vir mi6n nrii:

. - Di€u chinh gi6m 02 danh muc, v6i t6ng mric dAu tu: 14,0 tj'd6ng (Ngh! quydt
s6 42/NQ-HDND ngdy 20/12/2023 cua HDND huyQn).

. - Giao b6 sung k6 ho4ch von. cho Phong Ddn tQc, UBND citc xd: Ddng Tdm,
D6ng Ti6n, l'hufn Lgi thuc hiQn ddu tu c6c c6ng trinh thuQc Chuong trinh mr,rc ti6u
qu6c gia ph6t tri6n kinh te - x6 hQi vtng d6ng bdo dAn tQc thi€u s6 vd mi€n mii nim
2024,voi s6 v6n: 26,989 d d6ng

- Ngu6n v6n:
+ Ngdn s6ch Trung uong vir ngdn s6ch tinh: 25,816 tj'd6ng (Quy€t dinh s6

784/QE-UBND ngdy 09/5/2024 cita UBND tinh).
+ Ngdn srich huyQn dOi ung: 1 ,173 tj.d6ng (Nguin v6n phdn ciip 0,7 rj, d6ng vd

0,473 ti cl6ng t* ngu6n thu ti€n s* d4ng ddt bO tri dAu n BTXM ndm 2024 chua phdn
bii tqi Nehi quyiit tti 42/NQ-HDND ngdy 20/t 2/2023 cila HDND huyQn).

(Chi tiA theo Bi6u dinh kdm)
V6i c6c nQi dung tr6n, UBND huy6n b6o crlo FIDND huy6n xem xdt, quy€t

dinh.l.ry

Noi nhQnz
- TT.HuyQn uy, TT.HDND huy6n;
- UIIMTTQVN huyQnr

- C6c Ban cia HDND huyOn;
- Dai bi6u HDND huy€n;
- CT, c6c PCT UBND huy€n;
- Cric phong. ban. ngdnh. doin thd huyQnl
- UBND cic x6, thi trAn;
- LDVP, CVKT;
- [-uu: VT.

TM.UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

Nguy6n Thanh Phuong
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1

 Nguồn 

vốn tỉnh 

phân cấp

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+...+12 9 10 11 12 13

Tổng cộng (I+II) 43.849 14.000 700 13.300 28.989 23.469 4.347 700 473

A Bổ sung KHV Chương trình MTQG nông thôn mới 2.860 0 0 0 2.000 0 2.000 0 0

1
Nâng cấp, mở rộng đường từ Thửa số 57 tờ bản đồ số 65 

đến thửa số 58 tờ bản đồ số 66 Ấp 4, xã Tân Lập

UBND xã 

Tân Lập
442 0 0 0 310 0 310 0 0

2
Nâng cấp, mở rộng đường từ Thửa số 26 tờ bản đồ số 65 

đến thửa số 12 tờ bản đồ số 66 Ấp 4, xã Tân Lập

UBND xã 

Tân Lập
1.178 0 0 0 825 0 825 0 0

3
Nâng cấp, mở rộng đường từ Thửa số 40 tờ bản đồ số 64 

đến thửa số 25 tờ bản đồ số 65 Ấp 4, xã Tân Lập

UBND xã 

Tân Lập
740 0 0 0 515 0 515 0 0

4
Nâng cấp, mở rộng đường từ thửa 12, tờ bản đồ 68 đến thửa 

40 tờ bản đồ 64, Ấp 4, xã Tân Lập

UBND xã 

Tân Lập
500 0 0 0 350 0 350 0 0

B
Điều chỉnh Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã 

hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
40.989 14.000 700 13.300 26.989 23.469 2.347 700 473

I Danh mục điều chỉnh giảm 14.000 14.000 700 13.300 0 0 0 0 0

1

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, 

đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(Nâng cấp cải tạo đường GTNT từ ngã ba nhà ông Ba 

Phương đi nhà bà Út Linh kết nối xã Tân Lợi và Tân Hưng 

huyện Đồng Phú, đầu tư giai đoạn 2)

Phòng Dân 

tộc
4.200 4.200 200 4.000 0 0 0 0 0

2
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT Cầu Khỉ kết nối xã Tân 

Phước và Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

Phòng Dân 

tộc
9.800 9.800 500 9.300 0 0 0 0 0

II Danh mục bổ sung, điều chỉnh đầu tư công 26.989 0 0 0 26.989 23.469 2.347 700 473

    1 
Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất 

sản xuất, nước sinh hoạt
3.634 0 0 0 3.634 3.160 316 158 0

1.1 Xây mới nhà ở 184 0 0 0 184 160 16 8 0

UBND các xã: 

Đồng Tâm 2 căn; Đồng 

Tiến 01 căn; Thuận Lợi: 

01 căn. 

  - Xây mới nhà ở
UBND xã 

Đồng Tâm
92 0 0 0 92 80 8 4 0

  - Xây mới nhà ở
UBND xã 

Đồng Tiến
46 0 0 0 46 40 4 2 0

GIAO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

(Kèm theo Báo cáo số             /BC- UBND ngày         /      /2024 của UBND huyện Đồng Phú)

ĐVT: Triệu đồng

 

STT 
 Tên danh mục Chủ đầu tư

Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2024

Ghi chú

Tổng

Điều chỉnh tổng mức 

đầu tư cho phù hợp 

với Kế hoạch số 

147/KH-UBND ngày 

23/4/2024 của UBND 

tỉnh

Nguồn vốn tỉnh bổ sung 

nhiệm vụ theo bộ tiêu 

chí mới cho xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao năm 

2021: 2 tỷ đồng (Quyết 

định số 535/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2024), Nhân 

dân đối ứng: 0,860 tỷ 

đồng (theo Nghị quyết số 

09/NQ-HĐND ngày 

12/4/2022 của HĐND 

tỉnh)

Nguồn 

vốn 

Trung 

ương

Nguồn 

vốn tỉnh

Nguồn vốn huyện

đối ứng

Kế hoạch vốn đã được phê duyệt tại Nghị 

quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của 

HĐND huyện

Tổng

Nguồn vốn 

tỉnh phân 

cấp

Nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi



2

 Nguồn 

vốn tỉnh 

phân cấp

Nguồn thu 

tiền sử 

dụng đất

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8=9+...+12 9 10 11 12 13

 

STT 
 Tên danh mục Chủ đầu tư

Tổng mức 

đầu tư

Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung năm 2024

Ghi chú

Tổng

Nguồn 

vốn 

Trung 

ương

Nguồn 

vốn tỉnh

Nguồn vốn huyện

đối ứng

Kế hoạch vốn đã được phê duyệt tại Nghị 

quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của 

HĐND huyện

Tổng

Nguồn vốn 

tỉnh phân 

cấp

Nguồn vốn Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi

  - Xây mới nhà ở
UBND xã 

Thuận Lợi
46 0 0 0 46 40 4 2 0

1.2
 Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung tại các xã Tân Phước, Tân 

Hưng, Thuận Lợi

Phòng Dân 

tộc
3.450 0 0 0 3.450 3.000 300 150 0

2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản 

xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi

9.699 0 0 0 9.699 8.434 843 0 422

2.1

Nâng cấp cải tạo đường GTNT từ ngã ba nhà ông Ba 

Phương đi nhà bà Út Linh kết nối xã Tân Lợi và Tân Hưng 

(Giai đoạn 2; 1,8km)

Phòng Dân 

tộc
3.312 0 0 0 3.312 2.880 288 0 144

2.2

Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ nhà ông Đoàn Văn 

Thuận đến nhà ông Nguyễn Văn Tư kết nối xã Tân Hưng và 

Tân Lợi, huyện Đồng Phú dài 1,5km

Phòng Dân 

tộc
2.760 0 0 0 2.760 2.400 240 0 120

2.3
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT từ khu sinh thái ấp 1 kết 

nối xã Thuận Lợi và Đồng Tâm, huyện Đồng Phú dài 2km

Phòng Dân 

tộc
3.627 0 0 0 3.627 3.154 315 0 158

3
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất

 lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN
11.461 0 0 0 11.461 9.966 997 447 51

3.1

 Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục tại Trường DTNT 

THCS huyện Đồng Phú (Khối hiệu bộ; khối phòng học lý 

thuyết, khối phòng học bộ môn; ký túc xá; phòng ở giáo 

viên; nhà bếp, nhà ăn; cổng rào, nhà bảo vệ; sân trường; 

nạo vét mương thoát nước nhà bếp và ký túc xá; hệ thống 

phòng cháy chữa cháy; nhà vệ sinh; tháp nước)

Phòng Dân 

tộc
6.440 0 0 0 6.440 5.600 560 229 51

3.2

 Nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất khối phòng học, công trình 

phục vụ học tập; bổ sung, nâng cấp công trình phụ trợ (thay 

mái tôn hiện hữu tại 06 dãy phòng học, nhà ở, phòng quản 

lý) Trường DTNT THCS huyện Đồng Phú 

Phòng Dân 

tộc
5.021 0 0 0 5.021 4.366      437 218 0

4

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống 

tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 

lịch

2.195        0 0 0 2.195      1.909      191        95             0

4.1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao và trang 

thiết bị tại các ấp vùng đồng bào DTTS và miền núi (Nâng 

cấp cải tạo các nhà văn hoá tại các ấp vùng đồng bào 

DTTS&MN)

Phòng Dân 

tộc
2.195 0 0 0 2.195      1.909      191 95 0
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